
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng hầm số 19 đường Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINOGROUP

0110283819

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VINOGROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINOGROUP IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VINOGROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0343007774
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có còn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn;

4633(Chính)

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
trừ thuốc lá ngoại 

4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá ngoại )

4711

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị , trung tâm thương mại

4719

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

11. Dịch vụ ăn uống khác 5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống
không bao gồm kinh doanh quán bar

5630

13. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ KIM 
ĐỒNG

Việt 
Nam

Thôn Văn Lâm, Xã 
Duy Nhất, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

2.100.000.000 70,000 034068007172

2 BÙI BÍCH 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Tổ 11B, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 001192000085

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034068007172
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ KIM ĐỒNG Nam

05/06/1968 Kinh Việt Nam

01/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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